
 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 61 GVCN: NGUYỄN ĐỨC 

NGUYÊN (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - NGUYÊN KHTN - P.TQUỲNH Nhạc - N.HỒNG Toán - NGUYÊN Văn - H.Long LS-DL - Ngàn 

SHCN - NGUYÊN C.Nghệ - M.NGỌC MT - Q.Huy Toán - NGUYÊN Văn - H.Long LS-DL - Ngàn 

KHTN - P.TQUỲNH Tin hoc - P.HƯƠNG LS-DL - Ngàn KHTN - P.TQUỲNH HĐTN - NGUYÊN GDĐP - Ngàn 

GDCD - K.TRANG N.Ngữ - T.Trúc Toán - NGUYÊN Văn - H.Long TABN - Ban Ngu 1 KHTN - P.TQUỲNH 

N.Ngữ - T.Trúc N.Ngữ - T.Trúc Toán - NGUYÊN Văn - H.Long TABN - Ban Ngu 1  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

  GDTC - T.TÂM - 

S1_CS2 
   

  
GDTC - T.TÂM - 

S1_CS2 
   



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 62 GVCN: NGUYỄN THỊ LAN 

ANH (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - L.ANH KHTN - C.TÂM MT - Q.Huy Văn - Tr.THẢO KHTN - C.TÂM N.Ngữ - T.T.B.Phương 

SHCN - L.ANH KHTN - C.TÂM Tin hoc - K.QUYÊN Văn - Tr.THẢO KHTN - C.TÂM C.Nghệ - A.TUÂN 

Toán - M.QUANG Nhạc - Nh. Kha LS-DL - L.ANH TABN - Ban Ngu 2 Văn - Tr.THẢO GDCD - H.THIỆN 

Toán - M.QUANG N.Ngữ - T.T.B.Phương LS-DL - L.ANH Toán - M.QUANG Văn - Tr.THẢO GDĐP - Ngàn 

TABN - Ban Ngu 2 N.Ngữ - T.T.B.Phương HĐTN - L.ANH Toán - M.QUANG LS-DL - L.ANH  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

   GDTC - N.LÂN - 

S1_CS2 
  

   
GDTC - N.LÂN - 

S1_CS2 
  



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 63 GVCN: NGUYỄN THỊ MỸ 

DUNG (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - M.DUNG KHTN - H.VY N.Ngữ - Đ.DIỆP Văn - M.DUNG Toán - Đ.HƯƠNG  

SHCN - M.DUNG KHTN - H.VY N.Ngữ - Đ.DIỆP Văn - M.DUNG Toán - Đ.HƯƠNG  

GDCD - K.TRANG GDĐP - K.QUYÊN LS-DL - D.HUỆ GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
LS-DL - D.HUỆ  

Văn - M.DUNG N.Ngữ - Đ.DIỆP GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
Toán - Đ.HƯƠNG LS-DL - D.HUỆ  

Văn - M.DUNG Tin hoc - P.HƯƠNG Nhạc - N.HỒNG Toán - Đ.HƯƠNG Toan_LT - Đ.HƯƠNG  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

Vovinam - K.Quang - 

S4 
HĐTN - M.DUNG TABN - Ban Ngu 1 KHTN - H.VY C.Nghệ - M.NGỌC  

Vovinam - K.Quang - 

S4 
NN_LT - Đ.DIỆP TABN - Ban Ngu 1 KHTN - H.VY MT - Q.Huy  

      



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 64 
GVCN: DƯƠNG THỊ HUỆ (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - D.HUỆ GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
LS-DL - D.HUỆ GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
Văn - T.Uyên  

SHCN - D.HUỆ Nhạc - Nh. Kha LS-DL - D.HUỆ N.Ngữ - THỦY (A) Văn - T.Uyên  

LS-DL - D.HUỆ TABN - Ban Ngu 1 NN_LT - THỦY (A) N.Ngữ - THỦY (A) TABN - Ban Ngu 1  

C.Nghệ - A.TUÂN Văn - T.Uyên Tin hoc - K.QUYÊN Toán - HẢI Toán - HẢI  

N.Ngữ - THỦY (A) Văn - T.Uyên HĐTN - D.HUỆ Toán - HẢI Toán - HẢI  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

KHTN - P.TQUỲNH MT - Th.HUYỀN Vovinam - K.Quang - 

S4 
KHTN - P.TQUỲNH GDCD - H.THIỆN  

KHTN - P.TQUỲNH Vovinam - K.Quang - 

S4 
Toan_LT - HẢI KHTN - P.TQUỲNH GDĐP - Ngàn  

      



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 65 GVCN: NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG HUYỀN (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Th.HUYỀN KHTN - N.BÊ GDCD - H.THIỆN LS-DL - B.Nhi Văn - P.XUÂN  

SHCN - Th.HUYỀN N.Ngữ - H.THẮNG GDTC - T.TÂM - S2 LS-DL - B.Nhi Văn - P.XUÂN  

C.Nghệ - M.NGỌC N.Ngữ - H.THẮNG Toán - M.QUANG N.Ngữ - H.THẮNG Nhạc - N.HỒNG  

GDTC - T.TÂM - S2 TABN - Ban Ngu 1 Toán - M.QUANG MT - Th.HUYỀN Toán - M.QUANG  

Văn - P.XUÂN TABN - Ban Ngu 1 Tin hoc - K.QUYÊN Văn - P.XUÂN Toán - M.QUANG  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

GDĐP - Ngàn NN_LT - H.THẮNG LS-DL - B.Nhi KHTN - N.BÊ KHTN - N.BÊ  

Vovinam - H.Sơn - s5 HĐTN - Th.HUYỀN Vovinam - H.Sơn - s5 Toan_LT - M.QUANG KHTN - N.BÊ  

      



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 66 GVCN: NGUYỄN H. NGÂN 

HỒNG (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - N.HỒNG Văn - Tr.THẢO LS-DL - NÊN Toán - KIỀU HĐTN - N.HỒNG  

SHCN - N.HỒNG N.Ngữ - T.T.B.Phương LS-DL - NÊN Toán - KIỀU Tin hoc - K.QUYÊN  

LS-DL - NÊN N.Ngữ - T.T.B.Phương GDCD - H.THIỆN GDTC - N.LÂN GDĐP - C.TÂM  

Toán - KIỀU KHTN - N.BÊ Nhạc - N.HỒNG KHTN - N.BÊ GDTC - N.LÂN  

Toán - KIỀU KHTN - N.BÊ N.Ngữ - T.T.B.Phương KHTN - N.BÊ Văn - Tr.THẢO  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

Văn - Tr.THẢO TABN - Ban Ngu 1 NN_LT - T.T.B.Phương Toan_LT - KIỀU MT - Q.Huy  

Văn - Tr.THẢO TABN - Ban Ngu 1 Vovinam - K.Quang - 

S4 

Vovinam - K.Quang - 

S4 
C.Nghệ - A.TUÂN  

      



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 67 
GVCN: PHẠM THỊ HIỀN (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - P.HIỀN KHTN - A.KIỆT LS-DL - L.ANH N.Ngữ - T.Trúc GDTC - N.LÂN - S1  

SHCN - P.HIỀN KHTN - A.KIỆT LS-DL - L.ANH N.Ngữ - T.Trúc GDCD - H.THIỆN  

Văn - L.NGA N.Ngữ - T.Trúc Nhạc - Nh. Kha Văn - L.NGA Toán - P.HIỀN  

GDTC - N.LÂN - S1 GDĐP - K.QUYÊN Toán - P.HIỀN KHTN - A.KIỆT Toán - P.HIỀN  

LS-DL - L.ANH Văn - L.NGA Toán - P.HIỀN KHTN - A.KIỆT Văn - L.NGA  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

TABN - Ban Ngu 1 Tin hoc - P.HƯƠNG MT - Q.Huy HĐTN - P.HIỀN Vovinam - MỸ THO - 

s5 
 

TABN - Ban Ngu 1 C.Nghệ - M.NGỌC NN_LT - T.Trúc Toan_LT - P.HIỀN Vovinam - MỸ THO - 

s5 
 

      



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 68 GVCN: TRẦN THANH MINH 

HẢI (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - HẢI GDTC - T.TÂM - S2 HĐTN - HẢI Toán - HẢI Văn - Tr.THẢO  

SHCN - HẢI KHTN - N.BÊ LS-DL - B.Nhi Toán - HẢI Văn - Tr.THẢO  

N.Ngữ - H.THẮNG KHTN - N.BÊ LS-DL - B.Nhi Tin hoc - K.QUYÊN LS-DL - B.Nhi  

Toán - HẢI N.Ngữ - H.THẮNG TATC - N.THẢO Văn - Tr.THẢO KHTN - N.BÊ  

Toán - HẢI N.Ngữ - H.THẮNG TATC - N.THẢO Văn - Tr.THẢO KHTN - N.BÊ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

C.Nghệ - A.TUÂN TABN - Ban Ngu 3 Nhạc - Nh. Kha Vovinam - K.Quang - 

S4 
GDĐP - C.TÂM  

GDCD - H.THIỆN TABN - Ban Ngu 3 MT - Q.Huy GDTC - T.TÂM - S2 Vovinam - K.Quang - 

S4 
 

   TATC - N.THẢO   



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 69 
GVCN: HỒ THỊ YÊN (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - H.YÊN Văn - H.YÊN LS-DL - Ngàn KHTN - L.Tiên Vovinam - H.Sơn  

SHCN - H.YÊN Văn - H.YÊN LS-DL - Ngàn GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
Vovinam - H.Sơn  

GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
HĐTN - H.YÊN C.Nghệ - M.NGỌC GDĐP - Tr.THẢO Văn - H.YÊN  

Toán - NGUYÊN N.Ngữ - N.THẢO MT - Q.Huy Toán - NGUYÊN Văn - H.YÊN  

Toán - NGUYÊN KHTN - L.Tiên TATC - THỦY (A) Toán - NGUYÊN GDCD - K.TRANG  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

TABN - Ban Ngu 3 TATC - THỦY (A) Nhạc - N.HỒNG N.Ngữ - N.THẢO KHTN - L.Tiên  

TABN - Ban Ngu 3 TATC - THỦY (A) Tin hoc - P.HƯƠNG N.Ngữ - N.THẢO KHTN - L.Tiên  

    LS-DL - Ngàn  



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 610 
GVCN: PHAN THỊ HƯƠNG (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - P.HƯƠNG TATC - N.THẢO Toán - KIỀU LS-DL - NÊN Toán - KIỀU  

SHCN - P.HƯƠNG MT - N.MAI Toán - KIỀU LS-DL - NÊN Toán - KIỀU  

TABN - Ban Ngu 2 Văn - Tr.THẢO HĐTN - P.HƯƠNG N.Ngữ - T.Trúc LS-DL - NÊN  

KHTN - C.TÂM Văn - Tr.THẢO GDTC - N.LÂN GDTC - N.LÂN KHTN - C.TÂM  

KHTN - C.TÂM Nhạc - Nh. Kha Tin hoc - P.HƯƠNG TABN - Ban Ngu 2 KHTN - C.TÂM  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

GDCD - H.THIỆN N.Ngữ - T.Trúc TATC - N.THẢO Văn - Tr.THẢO Vovinam - K.Quang - 

S4 
 

C.Nghệ - A.TUÂN N.Ngữ - T.Trúc TATC - N.THẢO Văn - Tr.THẢO GDĐP - C.TÂM  

   
Vovinam - K.Quang - 

S4 
  



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 611 GVCN: NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - H.NHUNG Văn - L.NGA GDTC - T.TÂM - S2 TATC - THỦY (A) Toán - HẢI  

SHCN - H.NHUNG Văn - L.NGA Toán - HẢI MT - N.MAI Toán - HẢI  

LS-DL - L.ANH KHTN - L.Tiên Toán - HẢI KHTN - L.Tiên LS-DL - L.ANH  

Văn - L.NGA GDTC - T.TÂM - S2 N.Ngữ - T.T.B.Phương N.Ngữ - T.T.B.Phương LS-DL - L.ANH  

Văn - L.NGA Tin hoc - H.NHUNG HĐTN - H.NHUNG N.Ngữ - T.T.B.Phương Nhạc - N.HỒNG  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

KHTN - L.Tiên Vovinam - K.Quang - 

s5 
TABN - Ban Ngu 2 TATC - THỦY (A) GDĐP - Ngàn  

C.Nghệ - M.NGỌC KHTN - L.Tiên TABN - Ban Ngu 2 TATC - THỦY (A) GDCD - H.THIỆN  

  
Vovinam - K.Quang - 

s5 
   



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 612 
GVCN: ĐỖ THỊ THU HƯƠNG (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Đ.HƯƠNG Tin hoc - K.QUYÊN Toán - Đ.HƯƠNG KHTN - P.TQUỲNH LS-DL - D.HUỆ  

SHCN - Đ.HƯƠNG KHTN - P.TQUỲNH Toán - Đ.HƯƠNG KHTN - P.TQUỲNH LS-DL - D.HUỆ  

Văn - P.XUÂN KHTN - P.TQUỲNH HĐTN - Đ.HƯƠNG Toán - Đ.HƯƠNG Toán - Đ.HƯƠNG  

Văn - P.XUÂN Nhạc - Nh. Kha N.Ngữ - H.THẮNG N.Ngữ - H.THẮNG Văn - P.XUÂN  

MT - Th.HUYỀN GDĐP - Tr.THẢO N.Ngữ - H.THẮNG LS-DL - D.HUỆ Văn - P.XUÂN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

Science-EMG - EMG1 GDCD - H.THIỆN Vovinam - H.Sơn - s5 GDTC - P.QUỲNH - s5 English-EMG - EMG1  

Science-EMG - EMG1 Vovinam - H.Sơn - s5 Math -EMG - EMG1 GDTC - P.QUỲNH - s5 English-EMG - EMG1  

Science-EMG - EMG1  Math -EMG - EMG1 C.Nghệ - A.TUÂN English-EMG - EMG1  



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 613 GVCN: NGUYỄN THỊ KIM 

TRANG (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - K.TRANG GDTC - N.LÂN - S1 Toán - NGUYÊN Văn - T.Uyên Toán - NGUYÊN  

SHCN - K.TRANG N.Ngữ - N.THẢO Toán - NGUYÊN Văn - T.Uyên Toán - NGUYÊN  

N.Ngữ - N.THẢO N.Ngữ - N.THẢO GDCD - K.TRANG LS-DL - D.HUỆ GDTC - N.LÂN - S1  

Vovinam - H.Sơn - S4 KHTN - T.DUNG LS-DL - D.HUỆ LS-DL - D.HUỆ Văn - T.Uyên  

Nhạc - N.HỒNG KHTN - T.DUNG C.Nghệ - M.NGỌC GDĐP - K.QUYÊN Văn - T.Uyên  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

Science-EMG - EMG4 Vovinam - H.Sơn - S4 Tin hoc - P.HƯƠNG MT - Q.Huy English-EMG - EMG4  

Science-EMG - EMG4 HĐTN - K.TRANG Math -EMG - EMG4 KHTN - T.DUNG English-EMG - EMG4  

Science-EMG - EMG4  Math -EMG - EMG4 KHTN - T.DUNG English-EMG - EMG4  



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 614 GVCN: NGUYỄN THỊ DIỄM 

KIỀU (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - KIỀU Nhạc - Nh. Kha N.Ngữ - THỦY (A) Văn - H.Long LS-DL - B.Nhi  

SHCN - KIỀU Tin hoc - K.QUYÊN N.Ngữ - THỦY (A) Văn - H.Long LS-DL - B.Nhi  

GDTC - T.TÂM - S2 N.Ngữ - THỦY (A) Toán - KIỀU LS-DL - B.Nhi Toán - KIỀU  

KHTN - L.Tiên Văn - H.Long Toán - KIỀU KHTN - L.Tiên Vovinam - H.Sơn - s5  

KHTN - L.Tiên Văn - H.Long MT - Q.Huy KHTN - L.Tiên C.Nghệ - A.TUÂN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

Science-EMG - EMG5 GDĐP - Tr.THẢO HĐTN - KIỀU GDTC - T.TÂM - S2 English-EMG - EMG5  

Science-EMG - EMG5 GDCD - H.THIỆN Math -EMG - EMG5 Toán - KIỀU English-EMG - EMG5  

Science-EMG - EMG5  Math -EMG - EMG5 Vovinam - H.Sơn - s5 English-EMG - EMG5  



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 615 
GVCN: LÊ THỊ THANH HUỆ (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - L.HUỆ Văn - H.Long LS-DL - B.Nhi KHTN - A.KIỆT KHTN - A.KIỆT  

SHCN - L.HUỆ Văn - H.Long GDTC - P.QUỲNH - 

S4 
KHTN - A.KIỆT KHTN - A.KIỆT  

Nhạc - N.HỒNG N.Ngữ - Đ.DIỆP MT - Q.Huy Vovinam - H.Sơn - S4 Vovinam - H.Sơn - S4  

Văn - H.Long C.Nghệ - M.NGỌC GDCD - K.TRANG Toán - L.HUỆ GDTC - P.QUỲNH - 

S4 
 

Văn - H.Long GDĐP - K.QUYÊN Toán - L.HUỆ Toán - L.HUỆ Toán - L.HUỆ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

Science-EMG - EMG6 N.Ngữ - Đ.DIỆP HĐTN - L.HUỆ N.Ngữ - Đ.DIỆP English-EMG - EMG6  

Science-EMG - EMG6 Tin hoc - P.HƯƠNG Math -EMG - EMG6 LS-DL - B.Nhi English-EMG - EMG6  

Science-EMG - EMG6  Math -EMG - EMG6 LS-DL - B.Nhi English-EMG - EMG6  



 

 

THCS LÊ QUÝ ĐÔN - QUẬN 3 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 616 GVCN: NGUYỄN HOÀNG 

PHƯƠNG NHI (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - P.NHI NN2 - T.Trúc Jap - 坂本(さかもと) 

岸本(きしもと) 
Vovinam - H.Sơn - s5 Tin hoc - K.QUYÊN  

SHCN - P.NHI KHTN - T.LOAN Jap - 坂本(さかもと) 

岸本(きしもと) 
KHTN - T.LOAN C.Nghệ - A.TUÂN  

NN2 - T.Trúc KHTN - T.LOAN N.Ngữ - P.NHI KHTN - T.LOAN GDCD - H.THIỆN  

GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
Văn - M.DUNG Toán - Đ.HƯƠNG Văn - M.DUNG LS-DL - NÊN  

N.Ngữ - P.NHI Văn - M.DUNG Toán - Đ.HƯƠNG Văn - M.DUNG LS-DL - NÊN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

Vovinam - H.Sơn - s5 HĐTN - P.NHI GDTC - P.QUỲNH - 

S3 
LS-DL - NÊN Toán - Đ.HƯƠNG  

GDĐP - Ngàn N.Ngữ - P.NHI Nhạc - Nh. Kha MT - Q.Huy Toán - Đ.HƯƠNG  

      


